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                                                                                           ( Đề chính thức)

KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)
I. Chính tả: ( 3 điểm) ( thời gian 15 phút)
Bài viết:                                            Ngôi nhà chung
Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm. Đó là bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật...
2. Tập làm văn ( 7 điểm)   ( thời gian 35 phút)
Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân trong gia đình em.
Đề 2: Em hãy viết một bức thư cho một người bạn để làm quen và bày tỏ tình thân ái.
HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN VIẾT- LỚP 4
1.Chính tả - Nghe viết đoạn văn: 3 điểm 

- Yêu cầu 1 ( 1 điểm)

+ Tốc độ 85- 90 chữ / 15phút

+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ nhỏ

+  Trình bày đúng quy định, bài viết sạch

Đạt cả 3 yêu cầu: 1điểm, 

Đạt 2 trong 3 yêu cầu trên: 0,5điểm, 

Đạt từ 0 đến 1 yêu cầu trên: 0 điểm. 

- Yêu cầu 2 ( 2 điểm)

Viết đúng chính tả, có từ 0-3 lỗi: 2 điểm, có 4-5 lỗi: 1 điểm, có trên 5 lỗi: 0 điểm 

2. Tập làmvăn: ( 7 đ) Đảm bảo các yêu cầu sau .

- Học sinh viết đúng theo yêu cầu đề bài; Thể hiện rõ các nội dung:
  + Giới thiệu người thân đó là ai: 1 điểm
  + Sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của người đó đối với em: 2 điểm
  + Tình cảm của em đối với người đó: 2 điểm
Dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, câu văn có hình ảnh, trình bày bài viết sạch đẹp: (7 điểm)
· Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết. Có thể ghi các mức điểm phù hợp: (4,5, 4; 3,5, 3; 2,5, 2; 1,5, 1; 0,5.)
	STT
	Điểm thành phần
	Nội dung
	Điểm

	1
	Mở đoạn
	Giới thiệu tên người thân
	1

	2
	Nội dung
	Nội dung: 
	Sự làm việc, yêu thương, quan tâm chăm sóc của người thân đối với em, gia đình.
	2

	
	
	Kĩ năng
	Câu văn hay, sinh động
	1,5

	
	
	Cảm xúc:
	Tình cảm của em, gia đình đối với người thân và ngược lại
	1,5

	3
	Kết đoạn.
	Em sẽ làm gì để thể hiện lòng tôn trọng, kính trọng, … với người thân.
	1

	4
	Chữ viết, chính tả:
	Chữ viết đúng mẫu, cỡ, chính tả.
	0,5

	5
	Dùng từ, đặt câu:
	Dùng từ, đặt câu chính xác, chân thực
	0,5

	6
	Sáng tạo:
	Câu văn hay, sinh động, ý văn đẹp.
	1


